School: THCS GIANG BIÊN
Grade 9

REVIEW -UNIT 1
I. VOCABULARY

	1. 
	artisan /ˌɑːtɪˈzæn/ (n.)thợ làm nghề thủ công
	Lan's father is a skillful artisan. 

Bố của Lan là một thợ thủ công lành nghề.

	2. 
	handicraft /ˈhændikrɑːft/ (n.)sản phẩm thủ công


	Visiting the village, I was impressed by the variety of handicrafts on offer. 

Khi đến thăm ngôi làng, tôi đã bị ấn tượng bởi sự đa dạng của các sản phẩm thủ công được bày bán.

	3. 
	workshop /ˈwɜːkʃɒp/ (n.)xưởng, công xưởng


	Thousands of handicrafts are made in their own workshop. 

Hàng nghìn các sản phẩm thủ công được làm tại xưởng riêng của họ.

	4. 
	attraction /əˈtrækʃn/ (n.)điểm hấp dẫn


	The craft village is also known as an interesting attraction in the country. 

Làng nghề cũng được biết đến là một điểm đến thú vị trong nước. 

	5. 
	preserve /prɪˈzɜːv/ (v.) bảo tồn, gìn giữ


	Artisans want to preserve and develop the traditional craft of their villages. 

Người thợ thủ công muốn giữ gìn và phát triển nghề thủ công truyền thống của làng mình.

	6. 
	authenticity /ˌɔːθenˈtɪsəti/ (n.) tính xác thực, chân thật


	I don't know why people doubt the authenticity of the book. 

Tôi không biết tại sao mọi người lại nghi ngờ tính xác thực của cuốn sách.

	7. 
	cast /kɑːst/ (v.) đúc (đồng…)
	He started to learn how to cast a statue in bronze. 

Cậu ấy bắt đầu học cách đúc một bức tượng bằng đồng.

	8. 
	craft /krɑːft/   (n.) nghề thủ công


	The village is famous for its traditional craft. 

Ngôi làng nổi tiếng về nghề thủ công truyền thống.

	9. 
	craftsman /ˈkrɑːftsmən/ (n.) thợ làm đồ thủ công


	This vase is made by our most skillful craftsman. 

Chiếc lọ này được làm bởi thợ thủ công lành nghề nhất của chúng tôi.  

	10. 
	team-building /ˈtiːm bɪldɪŋ/ (n.) xây dựng đội ngũ, tinh thần đồng đội
	We played some team-building games and sang songs. 

Chúng tôi chơi một vài trò chơi xây dựng đội ngũ và ca hát. 

	11. 
	drumhead /drʌmhed/ (n.) mặt trống


	The villagers have to dry the buffalo skin under the sun before they make the drumheads. 

Người dân trong làng phải phơi khô da trâu dưới ánh nắng mặt trời trước khi họ làm mặt trống.

	12. 
	embroider /ɪmˈbrɔɪdə(r)/ (v.) thêu


	She embroidered flowers on the paintings. 

Cô ấy thêu hoa lên những bức tranh.

	13. 
	frame /freɪm/ (n.)khung


	Making a frame is one of the most important steps to make a conical hat. 

Làm khung là một trong những bước quan trọng nhất để làm được một chiếc nón.  

	14. 
	lacquerware /ˈlækəweə(r)/   (n.)đồ sơn mài


	After visiting the craft village, they bought some lacquerware as gifts for their family and friends. 

Sau  khi đến thăm làng nghề thủ công, họ đã mua một số đồ sơn mài về làm quà cho gia đình và bạn bè.

	15. 
	layer /ˈleɪə(r)/ (n.)lớp (lá…)


	Hue's conical hats always have two layers of leaves. 

Nón Huế bao giờ cũng có hai lớp lá.

	16. 
	mould   /məʊld/   (v.)đổ khuôn, tạo khuôn


	I moulded the clay into the desired shape. 

Tôi tạo khuôn đất sét thành hình dạng như mong muốn.

	17. 
	sculpture /ˈskʌlptʃə(r)/ (n.)điêu khắc, đồ điêu khắc


	xHe collects a variety of marble sculptures from statues to bracelets. 

Anh ấy sưu tập rất nhiều tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch từ các bức tượngcho đến vòng đeo tay

	18. 
	surface /ˈsɜːfɪs/ (n.)bề mặt


	 He made this flower by cutting into the surface of the wood. 

Anh ấy làm bông hoa này bằng cách cắt vào bề mặt của thanh gỗ. 

	19. 
	thread /θred/ (n.)chỉ, sợi


	My mum made this sweater for me from wool thread. 

Mẹ tôi đã đan chiếc áo len này cho tôi từ sợi len.

	20. 
	weave /wiːv/(v.)đan (rổ, rá…), dệt (vải…)


	They weave baskets out of bamboo. 

Họ đan giỏ bằng tre.

	21. 
	turn up   /tɜːn ʌp/ (phr. v.)xuất hiện, đến
	We arranged to meet in front of the lantern shop at 8 o'clock but she never turned up. 

Chúng tôi đã hẹn gặp nhau lúc 8 giờ trước cửa hàng đèn lồng nhưng cô ấy đã không đến

	22. 
	set off /set ɒf/ (phr. v.)khởi hành, bắt đầu chuyến đi
	What time did you set off on your journey to Da Lat? 

Bạn đã khởi hành chuyến đi tới Đà Lạt lúc mấy giờ?

	23. 
	close down /kləʊz daʊn/ (phr. v.)đóng cửa, ngừng hoạt động
	They had to close down the workshop after two years. 

Họ đã phải đóng cửa xưởng sau hai năm.

	24. 
	pass down /pɑːs  daʊn/  (phr. v.)truyền lại (cho thế hệ sau…)
	The craft of pottery making is passed down through generations. 

Nghề làm gốm đã được truyền lại qua các thế hệ.

	25. 
	face up to /feɪs ʌp tu/ (phr. v.)đối mặt, giải quyết


	We must face up to the fact that our handicrafts are in competition with those of other villages. 

Chúng ta phải đối mặt với thực tế rằng sản phẩm thủ công của chúng ta phải cạnh tranh với các sản phẩm của những làng nghề khác.

	26. 
	turn down /tɜːn daʊn /  (phr. v.)từ chối


	 I invited her to join our trip, but she turned down my invitation. 
Tôi đã mời cô ấy tham gia chuyến đi của chúng ta, nhưng cô ấy đã từ chối lời mời của tôi.

	27. 
	set up /set ʌp/ (phr. v.) thành lập, tạo dựng
	I don't remember when my parents set up this workshop. 

Tôi không nhớ bố mẹ tôi đã mở xưởng này khi nào.

	28. 
	take over   /teɪk əʊvə/ (phr. v.)
tiếp quản, kế nhiệm, nối nghiệp
	My uncle took over the business from my grandparents. 

Bác tôi đã tiếp quản công việc kinh doanh của ông bà tôi.

	29. 
	live on /lɪv ɒn/ (phr. v.)đủ sống bằng, đủ sống dựa vào


	The villagers can no longer live on their craft nowadays. 

Ngày nay, dân làng không thể sống bằng nghề thủ công của họ được nữa.

	30. 
	treat /triːt/ (v.)xử lí
	The artisans may face the challenges of treating waste and pollution. 

Người thợ thủ công có thể phải đối mặt với những thách thức trong việc xử lí rác thải và ô nhiễm.

	31. 
	remind /rɪˈmaɪnd/ (v.)gợi nhớ


	The various crafts may remind people of a specific region. 
Mỗi nghề có thể gợi người ta nhớ đến một vùng miền đặc trưng.

	32. 
	lantern   /ˈlæntən/   (n.)đèn lồng


	If you go to Hoi An on the 15th of each lunar month, you can enjoy the lights of many beautiful lanterns. 
Nếu bạn đến Hội An vào ngày 15 âm lịch hàng tháng, bạn có thể tận hưởng những ánh đèn từ rất nhiều chiếc lồng đèn đẹp.

	33. 
	carve   /kɑːv/ (v.)chạm, khắc


	He carved this flower from wood. 

Anh ấy đã khắc bông hoa này từ gỗ.  

	34. 
	stage   /steɪdʒ/   (n.)bước, giai đoạn


	To make a drum, the craftsmen have to follow an eight stage process. 

Để làm được một chiếc trống, người thợ thủ công phải tuân theo một quy trình gồm 8 bước. 

	35. 
	artefact   /ˈɑːtɪfækt/ (n.)đồ tạo tác


	The museum has a big collection of valuable artefacts. 

Bảo tàng có một bộ sưu tập lớn các đồ tạo tác giá trị.  

	36. 
	loom /luːm/ (n.)khung cửi dệt vải


	The artisans in my village prefer to use traditional looms rather than modern knitting machines. 

Thợ thủ công ở làng tôi thích sử dụng khung cửi truyền thống hơn là máy dệt kim hiện đại.

	37. 
	versatile /ˈvɜːsətaɪl/ (adj.)đa tài, đa năng


	Those pieces of pottery are of high quality and very versatile. 

Những đồ gốm đó có chất lượng cao và rất đa năng

	38. 
	willow /ˈwɪləʊ/ (n.)cây liễu


	The baskets are made from the wood of the willow tree. 

Những chiếc giỏ này được làm từ gỗ cây liễu.

	39. 
	charcoal   /ˈtʃɑːkəʊl/   (n.)chì, chì than (để vẽ)


	Local people can also make willow charcoal for artists. 
Người dân địa phương cũng có thể làm ra than liễu để bán cho các họa sĩ.

	40. 
	numerous   /ˈnjuːmərəs/ (adj.)

nhiều, đông đảo, số lượng lớn


	Visiting the place, I was amazed at the numerous products created by the drum makers there. 


II. GRAMMAR

1. Complex sentences: 

There are diﬀerent types of dependent clause.

A dependent clause of concession begins with a subordinator although, though, or even though. It shows an unexpected result.

Example:

Although she was tired, she finished knitting the scarf for her dad.

A dependent clause of purpose begins with a subordinator so that or in order that. It tells the purpose of the action in the independent clause.

Example:

The artisan moulded the clay so that he could make a mask.

A dependent clause of reason begins with a subordinator because, since, or as. It answers the question “Why?”

Example:

Since it was raining, they cancelled the trip to Trang An.

A dependent clause of time begins with a subordinator when, while, before, after, as soon as, etc. It tells when the action described in the independent clause takes place.

Example:

When I have free time, I usually go to the museum.

2. Phrasal verbs

A phrasal verb is a verb combined with a particle such as back, in, on, oﬀ, through, up, etc. When a particle is added to the verb, the phrasal verb usually has a special meaning.

Example:

get up (get out of bed)

find out (get information)

bring out (publish/launch)

look through (read)

Note: A verb can go with two particles.

Example:

keep up with (stay equal with)

look forward to (be thinking with pleasure about something to come)

run out of (have no more of)

	No.
	Phrasal verbs
	Vietnamese equivalence

	1.
	Come back
	về, trở về

	2.
	Break down
	hỏng, ngưng chạy (xe cộ, máy móc)

	3.
	Deal with sth
	giải quyết, đương đầu với

	4.
	Face up to sth
	chấp nhận, đương đầu, đối mặt với, giải quyết

	5.
	Get on
	tiến bộ

	6.
	Get on with sb
	hòa hợp, hòa thuận với ai đó

	7.
	Live on sth
	đủ sống, sống bằng, sống dựa vào

	8.
	Turn up
	đến, xuất hiện

	9.
	Turn back
	quay đầu, quay trở lại đường cũ

	10.
	Turn sb/sth down
	từ chối

	11.
	Close sth down
	đóng cửa, ngừng hoạt động

	12
	Pass sth down
	truyền lại (cho thế hệ sau)

	13
	Get up
	thức dậy

	14
	Look forward to sth/doing sth
	mong chờ, trông mong tới sự kiện nào đó

	15
	Look through sth
	đọc lướt qua, đọc một lượt

	16
	Bring sth out
	xuất bản, phát hành, ra mắt

	9
	Put sth on
	mặc (quần áo)

	10
	Put off
	hoãn, trì hoãn

	11
	Set up
	Thành lập, tạo dựng (doanh nghiệp, tổ chức…)

	12
	Take  over
	kế nhiệm, nối nghiệp, tiếp quản (doanh nghiệp, tổ chức…)

	13
	Think sth over
	xem xét, suy nghĩ kĩ

	14
	Turn sth on
	Khởi động máy, bật đèn, mở vòi nước…

	15
	Turn sth off
	tắt máy, tắt đèn, khóa vòi nước…


III. EVERYDAY  ENGLISH

TEST FOR UNIT 1
A.  PHONETICS
  Choose the word that is stressed differently from that of the other words.
	1.
	A. sculpture
	B. layer
	C. craftsman
	D. preserve

	2.
	A. permanent
	B. absolute
	C. pollution
	D. lacquerware

	3.
	A. uncontrollably
	B. traditional
	C. authenticity
	D. electricity


Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others
	4.
	A. deal
	B. treat
	C. weave
	D. drumhead

	5.
	A. illustration
	B. earplug
	C. drugstore
	D. drumhead


B. VOCABULARY & GRAMMAR

Choose the best answer to fill in the blank.
	6.
	________ I fell he was wrong, I decided to trust him.

	
	A. When
	B. Although
	C. If
	D. As

	7.
	Put your shoes ________ -it's too cold to walk around barefoot.

	
	A. up
	B. at
	C. down
	D. on

	8.
	All flights have been cancelled ________ bad weather.

	
	A. even though
	B. because of
	C. although
	D. because

	9.
	She's never really ________ her sister.

	
	A. turn down
	B. got on with
	C. live on
	D. get on with

	10.
	Now, at the age of over 80, the artisan is leaving the craft to his descendants with a desire to ________ this ancient craft.

	
	A. reserve
	B. preserve
	C. consider
	D. change

	11.
	For that artisan, making the paintings is a career ________ it supports the life of many generations of the family.

	
	A. so that
	B. although
	C. because
	D. because of

	12.
	Weaving mats in Dinh Yen, Dong Thap used to be sold in the “ghost” markets set up at night and operated up to early morning ________ the government built a new market live years ago.

	
	A. until
	B. after
	C. when
	D. as soon as

	13.
	The flower was ________ out of a single piece of valuable wood.

	
	A. moulded
	B. cast
	C. given
	D. carved

	14.
	If you like, I can ________ flowers on the cushion covers for you.

	
	A. knit
	B. grow
	C. make
	D. embroider

	15.
	Is it true that you ________ this woollen hat yourself?

	
	A. wove
	B. did
	C. knitted
	D. carved

	16.
	The doll has been ________ out of clay.

	
	A. woven
	B. moulded
	C. cast
	D. embroidered

	17.
	I’ve ________ the product catalogue and decided to buy this table.

	
	A. found out
	B. closed down
	C. looked through
	D. lived on

	18.
	She is very good at knitting. She ________ herself this sweater. It looks very nice.

	
	A. is knitting
	B. knitted
	C. knit
	D. knits

	19.
	My parents once took me to Bat Trang village. I could make my own ________ there. I really enjoyed it.

	
	A. pottery
	B. lacquer
	C. sculpture
	D. painting

	20.
	The people in my village cannot earn enough money for their daily life. They can't ________ this traditional craft. They have to find other jobs.

	
	A. live on
	B. set up
	C. work on
	D.  help out


C. READING

Read the passage and decide which answer A, B, C or D best fits each space.
Dear Elisa,
Thanks very much for your email. It was fun to read about the places you find interesting.
I (21)________ like going to museums in my free time. There are several museums in my city, but I like the Museum of Fine Arts the most. I love art, so (22)________ I have free time, I go to this museum. There's a great mix (23)________ art from across the eras, including some really impressive modern Vietnamese paintings. What I especially like about the museum is that (24)________ of its galleries have an introduction in Vietnamese, English, and French. It (25)________ that I can learn lots of English while enjoying the art works.
Another place of interest that I love is the (26)________ park. It’s near my house, so I go there almost every day. Sometimes I go for a walk around the park with my mother. Sometimes I choose a beautiful place in it to sit and draw some sketches. And sometimes I just sit (27)________ a bench, doing nothing, just watching people passing by. It’s really relaxing.
I hope someday I’ll have a(n) (28)________ to visit your National Portrait Gallery and Hyde Park.
Until the next email,
Mi
	21.
	A. also
	B. will
	C. interested in
	D. don't like

	22.
	A. when
	B. because
	C. though
	D. that

	23.
	A. with
	B. on
	C. in
	D. of

	24.
	A. not
	B. none
	C. all
	D. one

	25.
	A. proves
	B. means
	C. tells
	D. shows

	26.
	A. local
	B. area
	C. locality
	D. small

	27.
	A. in
	B. with
	C. on
	D. at

	28.
	A. choice
	B. change
	C. time
	D. opportunity


V. Read a passage about the Somerset Levels and do the exercises that follow.

Last year I visited the Somerset Levels, a coastal plain and wetland area in Somerset, South West England. This area is home to one of Somerset's oldest traditional crafts - willow basket making. Basket making began in the area a long time ago. At the beginning of the 19th century, more than three thousand acres of willow trees were planted commercially there because the area provided an excellent natural habitat for their cultivation.

I'd seen willow baskets before I visited the Levels, but I was still amazed at the variety of products made by the basket makers there. They make lobster pots, bread trays, and even passenger baskets for hot air balloons. 

Although the arrival of plastics in the 1950s caused the basket making industry to decline, willow growing and basket making have continued to play a significant role in Somerset's rural economy.

Willow growers and basket makers have dealt with this challenge by finding new markets and innovative ways of using willow(They make willow charcoal for artists, and bower seats for gardens. Some even weave willow coffin .Therefore, people here can still live on the craft that their great-grandparents passed down to them.

* Match the words with their definitions.

29.    willow 

A.  existing In large numbers

30.    commercially 
B.  introducing or using new ideas, ways of doing something, etc

31.    numerous              C. in a way that Is connected with the buying and selling of goods  and services

32.    significant             D. large or Important enough to have an effect

33.    innovative            E. a black substance made by burning wood slowly in an oven with little air used

34.    charcoal                F a tree with long branches and long thin leaves that often grows near water

** Decide if the sentences are T (true) or F (false).

35.    Willow basket making is the oldest traditional craft in Someset

36.    Willows can grow well in the area because of  its favourable natural condition.

37.    The presence of plastic products did not afffect the growth of basket making industry in the area in the 1950s.

38.    Basket making does not play an important role in the in the area.

39.    Willow growers and basket makers have found new ways to promote their industry.

40.    Basket makers can live on their craft nowadays.

D. WRITING
I. Rewrite the following sentences without changing the meaning, using the word given
	41
	Why did you put on smart clothes yesterday?                                              (dress)

	
	Why_______________________________________________________________

	42
	I don’t remember exactly when my parents started this workshop.           (set up)

	
	____________________________________________________________________

	43.
	The artisans in my village can earn enough money from basket weaving to live. (live on)

	
	____________________________________________________________________

	44.
	The artisan moulded the copper to make a bronze drum. (so that)

	
	____________________________________________________________________

	45.
	We were visiting an old building. They were going to a traditional market. (while)

	
	____________________________________________________________________


II. Complete each of the following sentences with the words or phrases given
	46
	There/be/some/famous/pottery village/Viet Nam/as Chu Dau/Bat Trang/Bau Truc.

	
	____________________________________________________________________

	47.
	Bau Truc/ one/ old/ pottery village/ Southeast Asia.

	
	____________________________________________________________________

	48.
	It/ locate/ ten/ kilometre/ Phan Rang City.

	
	____________________________________________________________________

	49.
	There/ young girl/ twelve to fifteen years old/ begin/ learn/ how/ make/ pottery.

	
	____________________________________________________________________

	50.
	They know/ how/ make/ pottery product/ from/ pot/ to/ small jar.

	
	____________________________________________________________________


ĐÁP ÁN
Choose the word that is stressed differently from that of the other words.
	1.
	D

	2.
	C

	3.
	B


Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others
	4.
	D

	5.
	A


Choose the best answer to fill in the blank.
	6.
	B
	14.
	D
	

	7.
	D
	15.
	C
	

	8.
	B
	16.
	B
	

	9.
	B
	17.
	C

	10.
	B
	18.
	B

	11.
	C
	19.
	A

	12.
	A
	20.
	A

	13.
	D
	
	


Read the passage and decide which answer A, B, C or D best fits each space
	21.
	A

	22.
	A

	23.
	D

	24.
	C

	25.
	B

	26.
	A

	27.
	C

	28.
	B


  Match the words with their definitions.

	29. F
	30. C
	31. A
	32. D
	33. B
	34. E


Decide if the sentences are T (true) or F (false).

	35. F
	36. T
	37. F
	38. F
	39. T
	40. T


 Rewrite the following sentences without changing the meaning, using the word given
	41.
	Why did you dress up yesterday?

	42.
	I don’t remember exactly when my parents set up this workshop.

	43.
	The artisans in my village can live on basket weaving.

	44.
	The artisan moulded the copper so that he could make a bronze drum.

	45.
	We were visiting an old building while they were going to a traditional market.

	
	


Complete each of the following sentences with the words or phrases given
	46.
	There are some famous pottery villages in Viet Nam such as Chu Dau, Bat Trang, and Bau Truc.

	47.
	Bau Truc is one of the oldest pottery villages in Southeast Asia.

	48.
	It is located about ten kilometres from Phan Rang City.

	49.
	There, young girls from twelve to fifteen years old begin to learn how to make pottery.

	50.
	They know how to make pottery products from pots to small jars.
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UNIT 2 – CITY LIFE 

1. VOCABULARY

2. jet lag




(n) sự mệt mỏi sau chuyến bay

My brother is afraid of travelling by plane because his jet lag. 

3. fabulous /ˈfæbjələs/


(adj) tuyệt vời, tuyệt diệu

New York has fabulous attractions, so go to visit my city one day.
4. reliable /rɪˈlaɪəbl/



(adj) đáng tin cậy


reliability 
/rɪˌlaɪəˈbɪləti/


(n)

Tourists prefer to use public transportation in New York because it is very safe and reliable.
5. metropolitan  /ˌmetrəˈpɒlɪtən/

(adj) (thuộc về) đô thị, thủ phủ

Sydney is known as a metropolitan city.
6. multicultural  /ˌmʌltiˈkʌltʃərəl/
(adj) đa văn hóa

People from different countries come to live in New York, which makes it a multicultural city.
7. variety  /vəˈraɪəti/ 


(n) sự phong phú, đa dạng


various /ˈværiəs/



(adj)

There are varieties of fish in the deep oceans. 

8. packed  /pækt/



(adj) chật ních người

At weekends the city centre is packed with people.
9. urban  /ˈɜːbən/



(adj) (thuộc) đô thị, thành thị

His family has just moved to an urban area.
10. Oceania  /ˌəʊsiˈɑːniə/


(n) châu Đại Dương

Do you know any cities in Oceania.
11. easy-going  /ˈiːzi-ˈɡəʊɪŋ/

(adj) thoải mái, dễ tính

People in New York are friendly and easy-going
12. downtown  /ˌdaʊnˈtaʊn/
adj) (thuộc) trung tâm thành phố, khu thương mại

When you go to Ho Chi Minh city, you may see lots of downtown stores.

13. skyscraper  /ˈskaɪskreɪpə/

(n) nhà cao chọc trời

That is the tallest skyscraper in the city.
14. stuck  /stʌk/



(adj) mắc ket, không di chuyển đươc

15. wander  /ˈwɒndə/


(v) đi lang thang

He wandered around the streets for nearly five hours.
16. affordable  /əˈfɔːdəbl/


(adj) giá cả phải chăng/ có thể chi trả được



afford
/əˈfɔːrd/


(v)

That city is one of the most affordable places to live in the U.S.
17. forbidden /fərˈbɪdn/


(adj) bị cấm đoán

You can’t stop here. Parking is forbidden in this street.
18. exhausted /ɪɡˈzɔːstɪd/


(adj) kiệt sức, mệt mỏi

19. populous / ˈpɑːpjələs / 

(adj) đông đúc

Ho Chi Minh city is the most populous city in Vietnam.
20. cosmopolitan / ˌkɑːzməˈpɑːlɪtən/ 
(adj) thuộc về thế giới

21. annoying /əˈnɔɪɪŋ/


(adj) khó chịu
22. fashionable / ˈfæʃnəbl / 

(adj) hợp thời trang

23. polluted / /pəˈluːtid/ / 


(adj) ô nhiễm





pollute
/pəˈluːt/


(v) làm ô nhiễm
pollution / pəˈluːʃn /


(n) sự ô nhiễm

24. conduct  /kənˈdʌkt/ 


(v) tiến hành, thực hiện

They are conducting a survey about quality of life in big cities.
25. determine  /dɪˈtɜːmɪn/


(v) xác định

They can’t determine which cities around the world provide the best living condition.
26. conﬂict  /ˈkɒnﬂ ɪkt/


(n) sự xung đột

In my opinion, the conflict between two cultures is unavoidable.
27. indicator  /ˈɪndɪkeɪtə/


(n) chỉ số

The economic indicators are worse than expected.
28. urban sprawl /ˈɜːbən sprɔːl/

(n) sự đô thị hóa

29. dweller  /ˈdwelə/


(n) cư dân

These factors contribute to making city life more difficult for its dwellers.
30. for the time being 


(adv) hiện thời, trong lúc này

31. dress up 




(phr. v) ăn vận, mặc đẹp

Sarah dressed up carefully before going to the party.

32. get over




(v) vượt qua/ qua khỏi

My mother got over totally after the surgery.
33. grow up /ɡrəʊ ʌp/


(v) lớn lên, trưởng thành 

 I was born and grew up in Long Bien.

34. turn on/ off 



(phr.v) bật/ tắt

Parents should teach their kids to turn on or turn of the lights
35. go over 




(phr.v) kiểm tra

The doctor wants to go over the test results with her patients

36. take off 




(phr.v) cởi, tháo

 You should take off your hat when you are indoor.

37. go on 




(phr. v) tiếp tục

After th short break, the staffs go on the work until the late evening.

38. get on 




(phr.v) hoà hợp, hoà thuận

I always get on with my younger sister.

39. think over 



(phr.v) suy nghĩ, xem xét

She thinks the offer over carefully, then she makes decision.

40. cheer up 



(phr.v) làm ai đó vui

The kids always cheer her up after a hard day.

41. apply for 



(phr.v) ứng tuyển (việc)

My brother decided to apply for the IT man position.

I. GRAMMAR

Comparison with adjectives and adverbs

· Có 3 cấp độ so sánh với tính từ và trạng từ: so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất
1. So sánh bằng (Equal comparison)

	S
	+(be)
	+ as
	Adj
	+
	as
	+
	S/ Noun/ pronoun

	
	+ (V)
	
	Adv 
	
	
	
	


· He is as tall as his  father.

· John sings as well as his sister.

· Trong so sánh “KHÔNG bằng” ta có thể dung “SO….AS” thay cho “AS…AS” 
· His job is not so difficult as my job.
· Ý bằng nhau có thể diễn đạt cách khác
	S + V + the same + (noun) + as + noun (pronoun)


· My house is as high as his. => My house is the same height as his.
Chú ý:

	ADJ
	
	N

	Heavy, light

Wide, narrow

Deep, shallow

Long, short

Big, small

Old , young
	=> 

=>

=>

=>

=>

=>
	Weight

Width

Depth

Length

Size

Age 


2. So sánh hơn (Comparative)

	Tính từ/ trạng từ ngắn
	Tính từ/ trạng từ dài

	· Có 1 âm tiết

long, short, hot, cold

· Có 2 âm tiết và kết thúc bằng “y, ow, et”

noisy, lazy, narrow, quiet
	· -Có 2 âm tiết trở lên

Crowded, popular, beautiful, confident


a. So sánh hơn với tính từ/ trạng từ ngắn (short adj/adv)

	S1
	+ (be)
	+ adj_ er
	+ than
	+ S2

	
	+ (V)
	+ adv_ er
	
	


· He is taller than his father.

· The countryside life is easier than the city life.

b. So sánh hơn với tính từ/ trạng từ dài (long adj/adv)

	S1
	+ (be)
	+more adj
	+ than
	+ S2

	
	+ (V)
	+ more adv
	
	


· The city life is more difficult than the country life.

· The city is more crowded than the country.

3. So sánh nhất

c. So sánh nhất với tính từ/ trạng từ ngắn (short adj/adv)

	S1
	+ (be)
	+
	the
	+ adj_ est
	+ 
	in + N

of + Ns

	
	+ (V)
	
	
	+ adv_ est
	
	


· He is the tallest in the class

· Mary is the shortest of the girls in class

d. So sánh nhất với tính từ/ trạng từ dài (long adj/adv)

	S1
	+ (be)
	+
	the most
	+ adj
	+ 
	in + N

of + Ns

	
	+ (V)
	
	
	+ adv
	
	


· Hanoi is the most expensive in Vietnam

· Lan is the most beautiful of the three sisters.

· Nhân đôi phụ âm cuối với tính từ/ trạng từ có 1 âm tiết kết thúc bằng 1 phụ âm đơn (trừ w, x, z) và đứng trước là nguyên âm đơn
Big => bigger, hot => hotter, thin => thinner, fat => fatter

· Những tính từ, trạng từ mà gốc của từ kết thúc là “y” thì đổi thành “i” rồi them “er”
Early => earlier, busy => busier, happy => happier

· Regular ADJ

	Good/ well

Bad/ badly

Much/ many

Little 

Far 

Old 
	Better

Worse

More

Less

Farther/ Further 

(farther – khoảng cách địa lý)

Older/ elder

(elder – chỉ về cấp bậc)
	the best

the worst

the most

the least

the farthest/ 

the furthest

the oldest

the eldest


· Ta có thể nhấn mạnh sự hơn nhiều bằng cách dùng “much/far/a lot, many, greatly, a great deal” hoặc hơn ít bằng cách them “a bit/ a little/ slightly” trước so sánh hơn.
· I am far taller than you.
· The house is a bit more expensive than that one.
· So sánh số lần: dùng trong so sánh bằng
· I am twice as heavy as you.
II. EVERYDAY ENGLISH

· How’s it going? = How are you? = How are things? = How are you doing?

· I slept quite well. = I slept rather well.

· No worries. = That’s OK. = It’s no trouble. = It’s not a problem.

UNIT 2 TEST

A. PHONETICS

Find the word which has a different sound in the part underlined.

1. A. modern

B. populous

C. local

D. impossible
2. A. wandered
B. embroidered
C. preserved

D. embarrassed
3. A. craftsman        B. factor

         C. indicator
         D. concentrate
Find the word whose stress pattern is different from the others.

4. A. exciting

B. rural

C. annoying


D. forbidden

5. A. metropolitan
B. university

C. organization

D. multicultural

B. VOCABULARY& GRAMMAR

Choose the best option for each following question

6. That city has one of the most _____________ underground rail networks in the world.

A. efficient

B. fashionable
C. cosmopolitan

D. fascinated

7. There are many stores in the _____________area of the city

A. downtown

B. suburb

C. mountain


D. rural

8. My boyfriend wants to buy an ___________car because he doesn’t have much money.

A. expensive

B. affordable

C. luxury


D. rich

9. She lives in one of the most______parts of the city. There are lots of luxury shops there.

A. Fashionable

B. historic

C. comfortable

D. boring

10.  The_____area includes the city itself, and the surrounding suburbs or other urban area.

A. cosmopolitan

B. metropolitan
C. melting pot

D. cultural

11. The roads are ___________as one of the solutions to deal with traffic jams.

A. extend


B. extension

C. extending


D. extended

12. New Zealand is one of the countries of ___________

A. Oceania 

B. Asian

C. Asian and Pacific

D. African

13. Tourists can see a wide ___________of hand-made things at the workshop.

A. Lot


B. variety

C. many


D. much

Replace the underlined word with A, B, C or D

14. At weekends the city is always packed with people.

A. crowded

B. busy

C. noisy


D. polluted

15. There is not a lot of world news in this newspaper.

A. crowded

B. international
C. urban


D. local

Choose the best option for each following question

16. These factors contribute to making city life ___________for its residents.

A. more difficult

B. as difficult as
C. the more difficult

D. difficulter

17. Nothing is__________than being stuck in a traffic jam.

A. worse


B. more badly
C. baddest


D. worst

18. Japan is the ___________developed country in the world

A. most two

B. two most

C. second most

D. second in most
19. You’re not a safe driver! You should drive ___________
A. careful


B. careless

C. more carefully

D. most carefully

20. Air pollution is the___________problem in Beijing.

A. more serious

B. seriousest 

C. most serious

D. most seriously

21. He’d like to have more time to___________.everything before he makes a decision.

A. think over

B. get over

C. take over


D. go over

22. Let’s take this road. It is ___________way to the city.

A. the shortest
  B. as shortest
  C. the shorter

    D. shortest

23. My grandfather decided to pull_____________.his house to build a new one.

A. up


B. down

C. over


D. off

Find the mistake in each sentence

24. It’s difficult to keep with the rapid pace of change in big cities.

A
        B


C
      D

25. Life in the country is more conveniently than that in the city.

   A

B

C


        D

C. EVERYDAY ENGLISH

Choose the option which has the same meaning with the following sentence

26. “How’s it going?”

A. How do you do?



C. How’s the weather?

B. How are things?



D. How do you go there?

27. “Are you recovering from the jet lag?”

A. Are you getting over the jet lag?

C. Are you going over the jet lag?

B. Are you taking over the jet lag?

D. Are you thinking over the jet lag?

28. “No worries.”

A. Thanks so much.



C. You’re welcome.

B. It’s no trouble.



D. It’s my pleasure.

Choose the best response for each following sentence

29. “Can I speak now?”  “ _________________.”

A. I’d rather you didn’t.



C. Not at all


B. No

.



D. I’m sorry. I have no idea.

30. “More coffee?, Anybody?” - “ ______________________________.”


A. I don’t agree, I’m afraid.


C. Yes, please.

B. Yes, I’d love to



D. It’s right, I think

D.READING 

I. Read the following passage and choose the best option for each blank. 
	Hello! My name is Herman. I live in a big city in Germany and it’s quite exciting! There are lots of things to do. My parents bought a flat near a park where I can ride my bike or (31) ________skateboarding. My brother is older than me so I also go to the cinema with him. The city library is a great place too. I usually meet my friends there and we do our school (32) ________or study together. 

Of course living in a big city is not easy. City life can be fast, tiring and stressful. The streets are always (33) ________and noisy. Because of the cars the air is polluted sometimes. People are so busy that they (34) ________have time for their neighbors or friends. But I can’t see myself moving to the (35) ________. I just love living in the city too much.


31. A. play 


B. do 


C. go 


D. sail

32. A. projects 


B. workshops

C. playgrounds
D. competitions

33. A. bored 


B. surprised

C. exhausted

D. crowded

34. A. usually 


B. rarely

C. often

D. always


35. A. university 

B. building

C. mountain

D. countryside

II. Read the following passage and write T (True) or F (False) for each statement. 
London is the biggest city in Britain. More than 7 million people live and work there. It is one of the most important cities in the world. It is a centre for business and for tourism. London consists of three parts: The City of London, the East End and the West End. In the City of London there are many banks, offices and Stock Exchange. In the West End we can see many historical places, parks, shops and theatres. It is the world of rich people and money. The East End is the district where working people live and work. The Port of London is also there. You can have a very good time in this city. You can visit different cinemas, theatres and museums. The “Odeon” is one of the most and the Tate Gallery. There are many shops in London. Oxford street is London’s main shopping centre. People from all over the world buy clothes, shoes, toys and souvenirs there. The street is more than a mike 

a mile long. The best known departments are Selfridges and John Lewis. The largest park in London is Hyde Park with its Speaker’s Corner. Sit on the green grass and try England’s favourite food- fish and chips. 

36. _______  There are lots of theatres, parks and historical places in the City of London. 

37. _______   The Port of London is in the East End of London. 

38. _______   Working people live and work in the West End of London. 

39. _______   The “Odeon” is a famous museum in London. 
40. _______    People go to Oxford street to buy clothes and souvenirs. 

E. WRITING

I. Complete each second sentence so that it has a similar meaning, using comparison

41. The Central Tower is the tallest building in this city. 

=> No building in this city is__________________________________________
42. I think Da Nang is not so exciting as Ho Chi Minh City. 

· =>  I think Ho Chi Minh City is. _________________________________Da Nang. 

43. No other cities in Germany are older than Cologne.
· => Cologne is______________________________________________________
44. Ankara is only smaller than Istanbul, the biggest city in Turkey.
· => Ankara is the____________________________________________________
45. Melbourne is bigger than Canberra.
· => Canberra is not___________________________________________________
II. Rewrite the sentences without changing the meaning, using words given

46. I’ll consider it carefully and give you an answer next week. (over)  
· => _________________________________________________________________ 
47. Please continue doing your work and don’t let anything interrupt you. (on) 
· => _________________________________________________________________ 
48. Don’t leave the lights on when you leave the room. (off)
· => _________________________________________________________________ 
49. We are really expecting to see you again with pleasure. (forward)

· => _________________________________________________________________ 
50. My sister and I spent out childhood in a small village in Hanoi. (up)

· => _________________________________________________________________ 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III. VOCABULARY

	No
	Vocabulary
	Example

	1. 
	adolescence  /ˌædəˈlesns/

 (n.)giai đoạn vị thành niên
	My nephew is in his early adolescence. 

Cháu trai tôi đang ở đầu giai đoạn vị thành viên.

	2. 
	depressed   /dɪˈprest/ (adj.)thất vọng


	He's so depressed about his performance at school. 

Cậu ấy quá thất vọng về kết quả học tập của mình ở trường.

	3. 
	embarrassed   /ɪmˈbærəst/ 

(adj.)xấu hổ
	He always feels embarrassed about his appearance. 

Cậu ấy luôn cảm thấy xấu hổ về ngoại hình của mình.

	4. 
	self-disciplined /self-'disəplind/ 

(adj.)tự rèn luyện


	Being self-disciplined will help him overcome this difficult time easier. 

Khả năng tự rèn luyện sẽ giúp cậu ấy vượt qua khoảng thời gian khó khăn này dễ dàng hơn.

	5. 
	Independence /ˌɪndɪˈpendəns/ 

(n.)sự độc lập, tự lập


	He wants to have more independence in everything he does. 

Cậu ấy muốn độc lập hơn trong mọi việc mình làm.

	6. 
	Adulthood /ˈædʌlthʊd/ 

(n.)giai đoạn trưởng thành


	In most countries, people legally reach adulthood at 18. 

Ở hầu hết các nước, tuổi trưởng thành về mặt pháp lý là 18 tuổi.

	7. 
	calm /kɑːm/ 

(adj.)bình tĩnh, điềm tĩnh
	She told him to stay calm and go out of the room. 

Cô ấy bảo anh ta giữ bình tĩnh và đi ra khỏi phòng.

	8. 
	cognitive skill /ˈkɒɡnətɪv skɪl/ 

(n.)kĩ năng tư duy
	Cognitive skills are important for children's development. 

Kĩ năng tư duy rất quan trọng đối với sự phát triển của trẻ.

	9. 
	Concentrate /ˈkɒnsntreɪt/ (v.)

tập trung


	I cannot concentrate on my work if you keep playing music so loud. 

Tôi không thể tập trung làm việc được nếu anh cứ tiếp tục mở nhạc quá to như vậy.

	10. 
	confident   /ˈkɒnfɪdənt/   

(adj.)tự tin
	He is the most confident person I've ever known. 

Cậu ấy là người tự tin nhất mà tớ từng biết.

	11. 
	delighted /dɪˈlaɪtɪd/ 

(adj.)vui sướng
	My sister was so delighted with her new bike. 

Chị gái tôi rất vui sướng với chiếc xe đạp mới của mình.

	12. 
	Emergency  /iˈmɜːdʒənsi/ 

(n.)tình huống khẩn cấp
	You can call this number in an emergency. 

Bạn có thể gọi tới số này trong trường hợp khẩn cấp.

	13. 
	frustrated /frʌˈstreɪtɪd/ (adj.)

bực bội (vì không giải quyết được việc gì)
	They can easily get frustrated when they are forced to do something. 

Chúng có thể dễ dàng cảm thấy bực bội khi bị bắt làm việc gì đó.

	14. 
	worried /ˈwʌrid/   (adj.)

lo lắng


	I was so worried about the coming exam that I couldn't sleep. 

Tôi quá lo lắng về kỳ thi sắp tới đến nỗi tôi không thể nào ngủ được.

	15. 
	housekeeping skill

 /ˈhaʊskiːpɪŋ skɪl/ 

(n.)kĩ năng làm việc nhà
	It's important that children learn different housekeeping skills. (Việc trẻ học các kĩ năng làm việc nhà khác nhau là rất quan trọng.)

	16. 
	informed decision    /ɪnˈfɔːmd dɪˈsɪʒn/   

(n.)quyết định có cân nhắc
	You'll need adult support to make informed decisions. 

Bạn sẽ cần sự trợ giúp của người lớn để đưa ra các quyết định có cân nhắc. 

	17. 
	left out   /left aʊt/   

(adj.)cảm thấy bị bỏ rơi, bị cô lập


	What will you do if you are left out in your new class? 

Bạn sẽ làm gì nếu bạn bị cô lập trong lớp học mới của  mình? 

	18. 
	life skill /ˈlaɪf skɪl/ 

(n.)kĩ năng sống


	The program provides students with new life skills such as the ability to deal with stress and pressure. 

Chương trình cung cấp cho học sinh những kĩ năng sống mới như khả năng đối phó với căng thẳng và áp lực.

	19. 
	relaxed /rɪˈlækst/(adj.)

thoải mái, thư giãn


	She felt much more relaxed after finishing her essay. 

Cô ấy cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều sau khi hoàn thành bài luận của mình.

	20. 
	risk taking /rɪsk teɪkɪŋ/ 

(n.)liều lĩnh, dám đón nhận hiểm nguy


	Risk taking sometimes can help teens develop independence. 

Liều lĩnh đôi khi có thể giúp thanh thiếu niên phát triển khả năng tự lập.

	21. 
	self-aware /self əˈweə(r)/ 

(adj.)tự nhận thức về bản thân


	Your brain will grow and you'll become more self-aware. 

Não bộ của bạn sẽ phát triển và bạn sẽ nhận thức về bản thân tốt hơn

	22. 
	stressed /strest/ 

(adj.)căng thẳng, mệt mỏi
	She felt stressed and tired at work. 

Cô ấy cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi trong công việc.

	23. 
	tense /tens/(adj.)

căng thẳng, lo lắng


	What he said made her feel even more tense. 

Những gì cậu ta nói khiến cô ấy cảm thấy thậm chí còn căng thẳng hơn

	24. 
	helpline /ˈhelplaɪn/ 

(n.)đường dây nóng trợ giúp


	The helpline has received over 1.5 million calls from children and adults nationwide. 

Đường dây nóng đã nhận được hơn 1,5 triệu cuộc gọi từ trẻ em và người lớn trên khắp cả nước.

	25. 
	resolve conflicts 

/rɪˈzɒlv ˈkɒnflɪkts/ 

(v. phr.)giải quyết xung đột


	Being able to resolve conflicts is a key part of a manager's role. 

Khả năng giải quyết xung đột là một phần then chốt trong vai trò của người quản lý.

	26. 
	guidance /ˈɡaɪdns/ 

(n.)sự hướng dẫn, tư vấn


	The helpline was set up for those in need of guidance or support. 

Đường dây nóng được thiết lập để giúp đỡ những người cần sự hướng dẫn hay hỗ trợ.

	27. 
	pressure /ˈpreʃə(r)/ 

(n.)áp lực
	I can work well under high pressure. 

Tôi có thể làm việc tốt dưới áp lực cao.

	28. 
	emotion /ɪˈməʊʃn/ 

(n.) cảm xúc
	Recognizing and controlling your feelings are parts of emotion control skills. 

Nhận biết và kiểm soát cảm xúc của bạn là một phần của kỹ năng kiểm soát cảm xúc.

	29. 
	favourable /ˈfeɪvərəbl/ (adj.)thuận lợi, có lợi


	The program aims to create favourable conditions for children to develop physically and mentally. Chương trình nhằm mục tiêu tạo ra các điều kiện thuận lợi để trẻ em phát triển cả về mặt thể chất lẫn tinh thần.

	30. 
	trafficking /ˈtræfɪkɪŋ/ 

(n.)nạn buôn lậu


	Trafficking of children has increased rapidly in some regions of the country. 

Nạn buôn bán trẻ em đã gia tăng nhanh chóng ở một số vùng trong nước.  

	31. 
	abandoned

 /əˈbændənd/ 

(adj.)bị bỏ rơi


	The organization provides a home for hundreds of abandoned children in the local area. 

Tổ chức này cung cấp nơi ở cho hàng trăm trẻ em bị bỏ rơi trong khu vực địa phương.  

	32. 
	unsafe /ʌnˈseɪf/ 

(adj.)không an toàn, nguy hiểm


	An unsafe living environment can have a bad effect on your children. (Môi trường sống không an toàn có thể ảnh hưởng xấu tới con cái của bạn.)

	33. 
	expectation /ˌekspekˈteɪʃn/ 

(n.)sự mong chờ, kỳ vọng
	Some parents have too high expectations of their children. 

Một số bậc cha mẹ đặt kỳ vọng quá cao vào con cái họ.

	34. 
	overcome   /ˌəʊvəˈkʌm/ 

(v.)vượt qua


	You should follow these simple strategies to overcome stress. (Bạn nên làm theo những chiến lược đơn giản này để vượt qua căng thẳng.)

	35. 
	collaborate  /kəˈlæbəreɪt/ 

(v.) hợp tác
	They decided to collaborate with each other on the project. 

Họ quyết định hợp tác với nhau trong dự án này.

	36. 
	manage /ˈmænɪdʒ/ 

(v.) xoay sở, giải quyết


	Not everyone can manage to overcome stress and pressure in his or her life. 

Không phải ai cũng có thể xoay sở để vượt qua những căng thẳng và áp lực trong cuộc sống của mình.

	37. 
	communicate /kəˈmjuːnɪkeɪt/ 

(v.) giao tiếp, trao đổi thông tin
	He failed to communicate his ideas to the group. 

Anh ấy đã thất bại trong việc truyền đạt ý tưởng của mình với cả nhóm.

	38. 
	co-founder / kəʊ ˈfaʊndə(r)/ 

(n.) người đồng sáng lập
	Bill Gates is the co-founder of Microsoft. 

Bill Gates là nhà đồng sáng lập ra tập đoàn Microsoft.

	39. 
	interest /ˈɪntrəst/ 

(n.) sở thích, đam mê


	His interest in computers started when he was a teenager. 

Niềm đam mê dành cho máy tính của ông ấy đã bắt đầu từ khi ông còn là một thiếu niên.

	40. 
	  drop out /drɒp aʊt/ 

(phr. v.) bỏ học


	I don't think dropping out is a good idea. 

Tôi không nghĩ việc bỏ học là một ý kiến hay.


. 

IV. GRAMMAR

REPORTED SPEECH

1. Reported statements (câu tường thuật câu trần thuật)
- Cấu trúc:

	S+     said + (that) +                  S + V
       said + to + O + (that) +      S + V
       told + O + (that) +              S + V


- Ví dụ:

• Direct: Kate said, "I will study harder.”  
• Indirect: Kate said that she would study harder.  
2. Reported questions (Câu hỏi tường thuật)
   2.1. Yes/ No questions:

- Cấu trúc:

S + asked (O)/ wondered/ wanted to know + if/ whether + S + V

- Ví dụ:

• Direct: "Do you study English well?", Mary asked Mai.  
• Indirect: 
Mary asked Mai if she studied English well.  
Mary asked Mai whether she studied English well.  
2.2. Wh-questions:

- Cấu trúc:

S + asked (O)/ wondered/ wanted to know + question word + S + V

- Ví dụ:

• Direct: "What did you say?", she asked.  
• Indirect: She asked what I had said.  
3. Reported requests/ orders (Câu tường thuật yêu cầu/ mệnh lệnh)
- Cấu trúc:

S + asked/ told/ begged/ requested/ urged + O + (not) + to V

Tùy vào sắc thái ý nghĩa và văn cảnh của câu mà các em lựa chọn sử dụng asked (yêu cầu, bảo), told (bảo, ra lệnh), begged (van xin, nài nỉ), requested (yêu cầu, đề nghị), urged (cố thuyết phục) sao cho phù hợp.

- Ví dụ 1:

• Direct: "Can you help me with my homework, please?", she asked me.  
• Indirect: She asked me to help her with her homework.  
- Ví dụ 2:

• Direct: "Don’t play computer games!", my mother told me.  
• Indirect: My mother told me not to play computer games.  
4. Reported advice (Câu tường thuật lời khuyên)
- Cấu trúc:

S +    advised + O + (not) + to V 
        advised that + S + should + V

- Ví dụ:

• Direct: “You should see the dentist,” said Mai.  
• Indirect: 
Mai advised me to see the dentist.  
Mai advised that I should see the dentist. 
QUESTION WORDS BEFORE TO - INFINITIVE

I. Question words before to-infinitive (Cấu trúc "wh-word + to V")

1. Usage (Cách dùng)
- Trong một số trường hợp, chúng ta có thể dùng “wh-word + to-infinitive” như “what to do”, “where to go”... đóng vai trò làm tân ngữ cho một số động từ, nhằm biểu thị một tình huống không chắc chắn hay khó đưa ra quyết định, phán đoán.

- Cấu trúc này có ý nghĩa và chức năng tương đương với mệnh đề bắt đầu bằng các từ để hỏi có chứa các động từ khuyết thiếu như should, can, could, would.
- Ví dụ:

I don’t know what I should wear.  
=> I don’t know what to wear.  
Trong ví dụ trên, chúng ta thấy "what I should wear" và "what to wear" đều đóng vai trò làm tân ngữ bổ nghĩa cho động từ "know" và cùng thể hiện một tình huống khó đưa ra quyết định "không biết nên mặc gì".

2. Sentence structure (Cấu trúc câu)
- Cấu trúc:

S + V + (O) + wh-word + to-infinitive (+...)

Trong đó, V thường là: "ask/ wonder/ (not) be sure/ have no idea/ (not) know/ (not) decide/ (not) tell".

- Ví dụ:

• I have no idea where to get this information. 
• Peter told me how to solve this problem. 


II. Reported questions with “wh-word + to-infinitive” (Câu hỏi tường thuật với "wh-word + to V")

1. Wh-questions (Câu hỏi thông tin)
- Cấu trúc:

S + reporting V + (O) + wh-word + to-infinitive (+ ...)

Trong đó, động từ tường thuật (reporting verbs) thường là: asked/ wondered/ wanted to know.

- Ví dụ:

• Direct: “What should I do?” she said.  
• Indirect: 
She wondered what she should do.  
She wondered what to do.  
2. Yes/ No questions (Câu hỏi nghi vấn)
- Để tường thuật lại câu hỏi nghi vấn "Yes/ No question", các em sử dụng "whether" trước "to-infinitive".

- Lưu ý KHÔNG DÙNG "if + to-infinitive".

- Cấu trúc:

S + reporting V + (O) + whether + to-infinitive (+ ...)

Trong đó, động từ tường thuật (reporting verbs) thường là: asked/ wondered/ wanted to know.

- Ví dụ:

• Direct: “Should I tell my parents about this?” she wondered.  


• Indirect: 
She wondered whether she should tell her parents about that. √  
Asking for advice (Tìm kiếm lời khuyên)

 “If you were me, what would you do?"   
Ngoài cách này, các em có thể sử dụng những mẫu câu sau để hỏi lời khuyên từ ai đó:

- Could you advise me how to + V? 
- If you were me, what would you do? 
- Do you know how to solve this problem? 
- Could you give me some advice (about + N/V-ing)? 
- Should I + V?  
- What do you think I should do (about...)? 
- What should I do? 
- I wonder whether to... or.... 
- Do you know who to speak to about this? 
- What would you do in this situation? 
- Do you think that + clause? 
 

Accepting/ Rejecting advice (Chấp nhận/ Từ chối lời khuyên)

- Khi các em nhận thấy lời khuyên đó rất hay, các em có thể dùng những cấu trúc sau:

A great idea! 
That's a good idea! 
I think you're right. 
- Còn khi các em chưa hài lòng với lời khuyên của ai đó, các em có thể dùng:

I'm not sure. 
I don't think it's such a good idea. 

III. EVERYDAY  ENGLISH

1. A:  My face often goes red and hot these days. What should I do?
   B: As far as I know  , there’s no cause for concern.
2. A: You look upset. What’s the problem?
   B: Well, my cousin wants to share my room during his visit, but we don’t get on very well. I don’t know what to do? 
3. A: Shall we visit the lantern making workshop?
   B: Cool! When should we go?
4. A: Thanks a lot for your sound advice.
    B: No worries 
5. A: What do you suggest I should do now?
    B: If I were in your shoes, I’d take it easy and try to forget it.

TEST FOR UNIT 3

A. PHONETICS

Choose the word that is stressed differently from that of the other words.
	1.
	A. adulthood
	B. cognitive
	C. embarrassed
	D. empathise

	2.
	A. independence
	B. environment
	C. disappointed
	D. adolescence

	3.
	A. authenticity
	B. metropolitan
	C. multicultural
	D. cooperative


Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others
	4.
	A. stressed
	B. tense
	C. concentrate
	D. self-aware

	5.
	A. surface
	B. multicultural
	C. frustrated
	D. drumhead


B. VOCBULARY & GRAMMAR

Choose the best answer to fill in the blank.
	6.
	I had no idea ________ to write my home paper about.

	
	A. which
	B. when
	C. why
	D. what

	7.
	I didn't know ________ to laugh or cry.

	
	A. who
	B. whether
	C. which
	D. if

	8.
	Get ________ and I'll give you a lift.

	
	A. into
	B. up
	C. in
	D. over

	9.
	Pressure ________ children to get into top schools has reached a crisis point.

	
	A. under
	B. at
	C. with
	D. on

	10.
	As children move toward ________, they are less likely to ask for advice.

	
	A. dependent
	B. independent
	C. dependence
	D. independence

	11.
	Susan needs someone to show her how to ________ her anxiety and depression.

	
	A. manage
	B. try
	C. empathise
	D. succeed

	12.
	My closest friend is not very ________ and she likes having a small friend group but I like talking with a lot of people and hanging out.

	
	A. social
	B. sociable
	C. socialist
	D. society

	13.
	The advice columnist said, “It sounds like the problem is not your appearance but the ________ you see yourself.”

	
	A. route
	B. behaviour
	C. distance
	D. way

	14.
	I suffer from depression and anxiety, but I don’t know ________ to get over my problems.

	
	A. where
	B. how
	C. what
	D. which

	15.
	Miss Hoa said that unsuccessful test takers didn’t know ________ the questions came from.

	
	A. where
	B. what
	C. when
	D. why

	16.
	There is a ________ of employment opportunities in a city.

	
	A. type
	B. change
	C. variety
	D. group

	17.
	Skillful hand-weaving techniques of the local ________ make Dinh An sedge mats a wonderful souvenir for visitors.

	
	A. actors
	B. artisans
	C. artists
	D. artefacts

	18.
	You may feel ________ before taking an important exam.

	
	A. tense
	B. worried
	C. surprised
	D. stressed

	19.
	You have finished your exam, and you think you did quite well. You may feel ________.

	
	A. depressed
	B. relaxed
	C. calm
	D. confident

	20.
	You are asked to fix a broken bicycle chain and you are not sure what to do. You may feel ________.

	
	A. confused
	B. frustrated
	C. happy
	D. embarrassed

	21.
	You have moved to a new school and you know nobody there. You may feel ________.

	
	A. left-out
	B. delighted
	C. stressed
	D. depressed

	22.
	You notice something strange happening to your body when you start your adolescence. You may feel ________.

	
	A. worried
	B. embarrassed
	C. left-out
	D. confused


There is one mistake in each of the following sentences. Find and correct it.
	23.
	I'll show you why to load the software.
        A             B        C             D

	24.
	She wonder why he left his job.
           A        B       C         D

	25.
	I was just totally stressed in and afraid I couldn’t continue.
    A            B                     C                 D


C. EVERYDAY ENGLISH

Choose the option which has the same meaning with the following sentence

	26.
	A: Shall we visit the lantern making workshop?
 B: _____________! When should we go?
         A. Cool                         B. No, I don’t             C. yes, we shall         D. I'm afraid I can't

	27.
	 “Can I speak now?”  “ _________________.”

A. I’d rather you didn’t.



C. Not at all


B. No

.



D. I’m sorry. I have no idea.

	28.
	A: Thanks a lot for your sound advice.             B: _______________

A. Sure               B. No worries                         C. OK                  D. Of course


D. READING

Read the following text and choose the best answer for the questions below.
Amelie: Hi Phuc! Where’s Mai? Isn’t she coming?
Phuc: She said she was too tired and didn’t want to go out. She’s been staying up late studying for the exam.
Nick: Does she need to be that stressed out?
Phuc: Maybe not. But my parents always expect her to get good grades and she doesn’t want to disappoint them. They want her to go to a top college and study medicine.
Amelie: Really? She told me she wanted to be a designer…
Phuc: Yes, that’s why she’s been a bit tense lately. She doesn’t know what to do. My parents said design graduates wouldn’t find jobs easily and they wanted her to get a medical degree.
Amelie: Oh, I understand. Sometimes I wish my parents could put themselves in my shoes…
Nick: Anyway, Mai needs to take a break. I’ll call and ask her if she wants to go and see a film with us tomorrow.
Phuc: Oh, I doubt it... She’s already fully booked for the weekend with her maths class, English class, judo class, and music lesson!
	29
	Why is Mai not playing badminton with Phuc, Nick, and Amelie?

	
	A. She wants to stay at home.
	B. She is late.

	
	C. She doesn’t like playing badminton.

	30
	Why is Mai working very hard for the exam?

	
	A. She wants her parents to be proud of her.

	
	B. She wants to compete with her classmates.

	
	C. She failed the last exam.

	31
	How is Mai feeling now?

	
	A. Confident and tired
	B. Tense and disappointed

	
	C. Tired and stressed

	32
	What do Mai’s parents want her to be?

	
	A. A designer
	B. A musician
	C. A medical doctor

	
	What does Mai want to be?

	
	A. A musician
	B. A medical doctor
	C. A designer

	33.
	What are Phuc, Nick, and Amelie trying to do?

	
	A. Understand Mai’s situation and help her feel better.

	
	B. Make Mai feel left out.

	
	C. Find somebody else to replace Mai for the badminton.


Choose true, false or no information.
The Magic Number
Magic Number 18001567 is a 24-hour toll-free service for counselling and protecting children and young adults in Viet Nam. The helpline was set up in 2004 by the government with support from Plan Vietnam, an international children’s development organisation.
By 2014, the helpline had received over 1.5 million calls from children and adults nationwide. Sixty-nine per cent of the calls came from children and most child callers were in the 11-14 year old and 15-18 year old groups. The calls were mostly questions about family relationships, friendships, and physical and mental health. Moreover, nearly 3,000 cases of missing or abandoned children, or children who were suffering from violence, trafficking, or sexual abuse received emergency support. The helpline promotes child participation in its operations by involving children as peer communicators and decision makers.
A member of Child Helpline International, Magic Number aims to create favourable conditions for children to develop physically and mentally. If you need support or advice, or know of someone who does, just dial 18001567!
(The facts, figures, and photos in this text are provided by Plan Vietnam)
	34.
	You can call Magic Number anytime during the day or night.

	
	A. False
	B. True

	35.
	The service and the telephone calls are free.

	
	A. False
	B. True

	36.
	Only children can call the helpline.

	
	A. False
	B. True

	37.
	The typical caller to Magic Number is a nine-year-old child.

	
	A. False
	B. True

	38
	All decisions about the operation of the helpline are made by adults.

	
	A. True
	B. False

	39.
	The service is available in all cities and provinces in Viet Nam.

	
	A. False
	B. True

	40.
	Magic Number aims to create favourable conditions for children to develop physically and mentally.

	
	A. False
	B. True


E. WRITING

Rewrite the following sentences without changing the meaning, using the word given
	41
	Mary can’t decide whether she should go to the school library or stay at home to do her homework. (to go)

	
	____________________________________________________________________

	42
	He told me when I should come to the meeting.                                     (to come)

	
	____________________________________________________________________

	43
	The plumber told me how I could fix the leak in the sink.                          (to fix)

	
	____________________________________________________________________

	44
	He asked me: “What should I do?”                                                          (wondered)

	
	He_________________________________________________________________

	45
	I have no idea when I should take that English test.                                          (to)

	
	I__________________________________________________________________


Complete the second sentence so that it has the similar meaning to the first one.
	46
	"Why haven't you phoned me?" he asked me.

	
	He wondered________________________________________________________

	47
	"Peter, do you prefer tea or coffee?" she says.

	
	She asks Peter________________________________________________________

	48
	"Where did you spend your holidays last year?" she asked me.

	
	She asked me________________________________________________________

	49
	"Have you been shopping?" he asked us.

	
	He wanted to know____________________________________________________

	50
	"Don't make so much noise," he says.

	
	He asks us___________________________________________________________


ĐÁP ÁN
Choose the word that is stressed differently from that of the other words.
	1.
	C

	2.
	B

	3.
	C


Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others
	4.
	C

	5.
	A


Choose the best answer to fill in the blank.
	6.
	D
	15.
	A

	7.
	B
	16.
	C

	8.
	C
	17.
	B

	9.
	D
	18.
	B

	10.
	D
	19.
	D

	11.
	A
	20.
	B

	12.
	B
	21.
	D

	13.
	D
	22.
	D

	14.
	B
	


There is one mistake in each of the following sentences. Find and correct it.
	23.
	 B (why --> how)

	24.
	A (wonder --> wondered)

	25.
	C (in --> out)


Choose the option which has the same meaning with the following sentence

	26.
	 A

	27
	C

	28
	B


Read the following text and choose the best answer for the questions below.
	29.
	A

	30.
	A

	31.
	C

	32.
	C

	33.
	C

	34.
	A


Choose true, false or no information.
	35.
	B

	36.
	B

	37.
	A

	38.
	A

	39.
	B

	40
	B


Rewrite the following sentences without changing the meaning, using the word given
	41.
	Mary can’t decide whether to go to the school library or (to) stay at home to do her homework.

	42.
	He told me when to come to the meeting.

	43.
	The plumber told me how to fix the leak in the sink.

	44.
	  He wondered what to do/ wondered what he should do.

	45.
	I have no idea when to take that English test.


Complete the second sentence so that it has the similar meaning to the first one.
	46.
	He wondered why I hadn't phoned him.

	47.
	She asks Peter if he prefers tea or coffee.

	48.
	She asked me where I had spent my holidays the year before.

	49.
	He wanted to know if we had been shopping.

	50.
	He asks us not to make so much noise.


